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LỚP CAO ĐẲNG KẾ TOÁN KHÓA 2017

Sáng
P.8

Kế toán DN 1
Thầy Di Sơn

Kế toán quản trị
Cô Bích

Toán kinh tế
Cô Kiều Hương

Nghiệp vụ NH
Cô Đoàn Phương

Kế toán DN 1
Thầy Di Sơn

Xác suất TK
Cô Nhẫn

Từ pháp
Cô Dương Diệp

Pháp văn 2
Thầy Công

LỚP CAO ĐẲNG TIẾNG ANH KHÓA 2017

Sáng
P.1

Nghe nói 3
Cô Anh Thi

Biên dịch
Thầy Duy Khang

Viết 3
Cô Tuyết Vân

Chiều
P.8

Toán CC 2
Thầy Nguyên

Chiều
P.1

Đọc 3
Cô Khánh Linh

Ngữ âm 
Âm vị học

Cô Ngọc Thanh

Chính trị 1
Thầy Châu Hải

HT. D

Chính trị 1
Thầy Châu Hải

HT. D

Ngoại ngữ 2
Cô Nguyệt
Cô Hạnh
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Chiều
Bệnh học ĐC
Cô Mỹ Hạnh

P.6

Tuần 12 đến tuần 15: Thực tập CM nước lợ (04 tuần) Từ ngày  10/12/2018  đến  30/12/2018

KT Nuôi cá 
nước ngọt

Cô Minh Thư
P.6

KT Nuôi cá
nước ngọt

Cô Minh Thư
P.6 

Ghi chú

Chiều
Toán CC 2

Thầy Nguyên
P.8

Đo đạc ĐC
Thầy Minh Hải

P.5

TT. Đo đạc ĐC
Thầy Minh Hải

Sân Khu 1

Tin học CN
Thầy Phong

PM. 4

Tuần 12 đến tuần 15: Rèn nghề 2 (04 tuần) - Từ ngày  10/12/2018  đến  30/12/2018

QH Tổng thể KTXH
Thầy Nhan Thanh

P.4

LỚP CAO ĐẲNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÓA 2017

Sáng
Chính trị 1

Thầy Châu Hải
HT. D

Tin học CN
Thầy Phong

PM. 4 Ngoại ngữ 2
Cô Nguyệt
Cô Hạnh

P.8

Pháp luật đất đai
Thầy Thiên

P.4

LỚP CAO ĐẲNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN KHÓA 2017

Sáng
Ngoại ngữ 2

Cô Hạnh
P.6

Sinh hóa
Thầy Long

P.6

Ghi chú

Chính trị 1
Thầy Châu Hải

HT. D
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Ngoại ngữ 2
Cô Chính 
Cô Hạnh

P.6

Máy CB Thực phẩm
Thầy Liêm

HT. E

Bệnh ký sinh
Thầy Duyên

HT. D

Kiểm nghiệm LT
Thầy Hoàng

HT. E

LỚP CAO ĐẲNG DỊCH VỤ THÚ Y KHÓA 2017

Chính trị 1
Cô Kim Xuân

HT. E

Bệnh nội khoa
Cô Hằng
HT. D

Sáng
Sản khoa

Cô Cẩm Loan
HT. D

Ngoại khoa
Cô Ngọc Thảo

HT. D

LỚP CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM KHÓA 2017

Sáng

Bệnh ký sinh
Thầy Duyên

HT. D

TT. Ngoại Khoa
Thầy Duyên

P. TNTY
Chiều

Sản khoa
Cô Cẩm Loan

HT. D

Ghi chú Tuần 01 đến tuần 04: Rèn nghề (04 tuần) - Từ ngày  17/09/2018  đến  14/10/2018

Ghi chú Thực tập nghề nghiệp (01Tuần) Sinh viên đi  thực tập từ tuần 15 (24/12/2018 đến 30/12/2018)

Phụ Gia TP
Cô Kiều Tiên

HT. E

CNCB 
Lương Thực
Thầy Nhẫn

HT. E

Chiều

Ngoại ngữ 2
Cô Hạnh

P.6

Hóa phân tích
Cô Hồng Ngân

HT. E PP NCKH
Thầy Hoàng

HT. E

Chính trị 1
Cô Thùy Trang

HT. D
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Cơ sở dữ liệu
Thầy Thơm

PM. 4
Sáng

Ngoại ngữ 2
Cô Nguyệt
Cô Hạnh

P.8

Phân tích & Thiết 
kế Hệ thống TT
Cô Đoan Trang

PM. 1

Chính trị 1
Thầy Châu Hải

HT. D

Chiều

LỚP CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHÓA 2017

LỚP CAO ĐẲNG CNKT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ KHÓA 2017

Khí cụ điện và
Trang bị điện

Cô Phương Thảo
Xưởng điện K2

Thực hành
Lưới điện

Thầy Văn Hồng
Xưởng điện K2

Thực hành
Lưới điện

Thầy Văn Hồng
Xưởng điện K2

Cung cấp điện 2
Thầy Văn Hồng
Xưởng điện K2

Sáng
Ngoại ngữ 2
Cô Nguyệt
Cô Hạnh

P.8

Máy điện
Thầy Khánh

Xưởng điện K2

Lập trình hướng 
đối tượng

Thầy Khánh
PM. 1

Chiều

Chính trị 1
Cô Thùy Trang

HT. D

Quản trị CSDL
SQL Server
Thầy Thơm

PM. 1


